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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HAI BÀ TRƯNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 ------------ 
Bản án số:20/2018/HSST 

Ngày 12 tháng 2 năm 2018. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------------- 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Xuân Thuỷ 

Các hội thẩm nhân dân:                 

1. Bà Trần Thị Thọ 

2. Bà Nguyễn Lan Anh 

- Thư ký phiên toà: Bà Lại Nguyệt Ánh– Thư ký Toà án nhân dân Quận 

Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà 

Nội tham gia phiên toà: Bà Phạm Thị Lan Anh               – Kiểm sát viên  

 Ngày 12 tháng 2 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

13/2018/HSST ngày 29 tháng 1 năm 2018, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

10/2017/HSST- QĐXX ngày 31 tháng 1 năm 2018 đối với bị cáo: 

Nguyễn Mạnh L – sinh năm:1982; Tên thường gọi khác: không;HKTT và nơi 

cư trú: phố A phường C , quận D , Hà Nội;  Nghề nghiệp: không; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông: 

H; Con bà: N; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 25/11/1998, công an 

quận Hai Bà Trưng xử phạt cảnh cáo về hành vi Tiêu thụ do người khác phạm 

tội mà có; Ngày 23/5/2001, công an phường Đống Mác xử phạt hành chính 

50.000 đồng về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy; Ngày 21/12/2004 

TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo và 24 tháng 

thử thách về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đã xóa án.Danh 

chỉ bản số 0539 lập ngày 20/11/2017 do công an Quận Hai Bà Trưng cung cấp; 

Bị cáo bị bắt ngày 16/11/2017, hiện đang bị tạm giam.                                                   

                                                                  Bị cáo có mặt tại phiên tòa 
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* Người bị hại: Anh T – sinh năm: 1974; Trú tại: phố C , phường C , quận 

D , Hà Nội 

                                                                                   ( Vắng mặt tại phiên tòa ) 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ lien quan: Công ty A địa chỉ tại phố B , phường 

D , quận L ; Đại diện theo ủy quyền: Anh T 

                                                                                    ( Vắng mặt tại phiên tòa ) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận 

tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 18h ngày 13/11/2017, Nguyễn Mạnh  L đi bộ đến khu vực phố C , 

phường C , quận D , Hà Nội thì phát hiện 01 chiếc xe máy Wave màu vàng 

không khóa cổ, khóa càng, không có người trông giữ nên nảy sinh ý định trộm 

cắp. L đến chỗ để xe và dắt chiếc xe đi đến khu vực cầu vượt T.K.C thì gặp bạn 

quen ngoài xã hội tên là C. L thuê C mở khóa xe với giá 500.000 đồng. Sau khi 

dắt chiếc xe đi khoảng 15 phút, C quay lại đưa cho L chiếc xe máy đã được mở 

khóa và gắn Biển kiểm soát giả: 29C1 – 415.95 cùng 03 đầu vam phá khóa, 01 

tay còng. Khoảng 02h00 ngày 15/11/2017, L sử dụng chiếc xe đi đến khu vực 

phố C , phường C , quận D , Hà Nội để gặp D (SN: 1990; HKTT: phố H , 

phường C , quận D , Hà Nội) để vay tiền thì bị Tổ công tác Công an phường 

Thanh Nhàn kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ của 

L 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Wave alpha mà vàng, 03 đầu vam phá khóa, 01 

tay còng, 01 chiếc điện thoại di động Sony XPERIA G3125 màu hồng. 

Ngày 24/11/2017, Cơ quan CSĐT – CAQ.Hai Bà Trưng đã ra Quyết định 

trưng cầu định giá chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu vàng (đã 

qua sử dụng).  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 157/KL-HĐ ĐGTS ngày 13/12/2017 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hai Bà Trưng kết luận: 

xe máy nhã hiệu Honda Wave Alpha màu vàng (đã qua sử dụng), Biển kiểm 

soát gắn theo xe: 29C1 – 415.95, biển kiểm soát theo số khung, số máy: 29H1 – 

80103’ số khung: 245 

Tại bản cáo trạng số: 13/CT/VKS-HS ngày 26 tháng 1 năm 2018 của 

Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng đã truy tố Nguyễn Mạnh L về tội:” 

Trộm cắp tài sản”  theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2018. 

Tại phiên tòa: 

Bị cáo L khai nhận khoảng 18 giờ ngày 13/11/2017, tại khu vực vực khu 

tập phố C , phường C , quận D , Hà Nội, L đã có hành vi trộm cắp xe máy 

Honda Wave Alpha, BKS: 29H1 – 80103. 
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Kết thúc thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng 

giữ quyền công tố nhà nước tại phiên toà, sau khi phân tích nội dung vụ án, 

hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị 

cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo tại bản cáo trạng và đề nghị Hội 

đồng xét xử  áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự  năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo L từ 15 tháng đến 18 

tháng tù. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu huỷ 03 đầu vam phá khóa, 01 tay còng 

Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy 

như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà 

Trưng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

toà, bị cáo và những người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng tại cơ quan 

điều tra, tang vật thu được , biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, và các tài 

liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 

18 giờ ngày 13/11/2017, tại khu vực phố C , phường C , quận D , Hà Nội, L đã 

có hành vi trộm cắp xe máy Honda Wave Alpha, BKS: 29H1 – 80103 trị giá 

16.000.000 đồng của anh T .Hành vi của L đã phạm tội:” Trộm cắp tài sản”, tội 

danh và hình phạt được quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 

bổ sung năm 2017. 

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự xã hội, gây tâm lý lo lắng 

trong quần chúng nhân dân. Bản thân bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi 

phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình phạm tội.  

Nhân thân của bị cáo có 01 tiền án và 02 tiền sự đều đã được xoá . Chứng 

tỏ bị cáo đã được các cơ quan pháp luật giáo dục cải tạo nhưng không chịu sửa 

chữa mà vẫn tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt tù cách ly bị 

cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung trong xã hội. 
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Tuy nhiên, tại phiên toà hôm nay cũng như tại cơ quan điều tra bị cáo đã 

thành khẩn khai nhận tội để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu huỷ 03 đầu vam phá khóa bằng kim loại màu đen, 01 tay 

công bằng kim loại màu trắng, kích thước 10x5cm đã qua sử dụng.  

Đối với 01 ( một ) BKS: 29C1 - 41595 cơ quan điều tra tách tài liệu liên 

quan liên quan đến chiếc BKS: 29C1 – 415.95 để làm rõ xử lý sau nên Hội 

đồng xét xử không xét. 

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án 

theo quy định của pháp luật. 

Người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố : Bị cáo Nguyễn Mạnh L, phạm tội “ Trộm cắp tài sản ”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 

2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt : Nguyễn Mạnh L 10 ( mười ) tháng tù . 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt. 

( ngày 16 tháng 11 năm 2017). 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu huỷ 03 đầu vam phá khóa bằng kim 

loại màu đen, 01 tay công bằng kim loại màu trắng, kích thước 10x5cm đã qua 

sử dụng. ( Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày  25/1/2018, tang vật số 

80 /18 của Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ). 

Về án phí:  

Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự.  

Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà 

án. 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 

Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 332, Điều 333  Bộ Luật 

Tố Tụng Hình Sự. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ 

bản án.  
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Tm . héi ®ång xÐt xö  

      ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
N¬i nhËn :          
- BÞ c¸o   
- ViÖn kiÓm s¸t QuËn Hai Bµ Tr­ng  
- C«ng an QuËn Hai Bµ Tr­ng 
- Chi côc THA d©n sù Q. Hai Bµ Tr­ng  
- L­u hå s¬.        
 

               Ph¹m Xu©n Thuû 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN            THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN            THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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